
Phụ lục II
BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Y TẾ - DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2016-2020

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày       /        /         của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung hoạt động

Tổng hợp giai đoạn 2016-2020
Trong đó

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Kế hoạch vốn Giá trị quyết toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết
toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết

toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết toán
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Tổng cộng 48,592 39,592 9,000 48,592 39,592 9,000 4,957 4,957 0 4,957 4,957 0 12,958 12,958 0 12,958 12,958 0 8,212 8,212 0 8,212 8,212 0 11,585 7,085 4,500 11,585 7,085 4,500 10,880 6,380 4,500 10,880 6,380 4,500

I

Dự  án  1  Phòng,  chống
một  số  bệnh  truyền
nhiễm  nguy  hiểm  và
các  bệnh  không  lây
nhiễm phổ biến

13,024 7,693 5,331 13,024 7,693 5,331 1,271 1,271 1,271 1,271 0 2,582 2,582 0 2,582 2,582 0 1,810 1,810 0 1,810 1,810 0 3,629 1,095 2,534 3,629 1,095 2,534 3,732 935 2,797 3,732 935 2,797

1 Hoạt động phòng, chống
Lao 2,100 1,769 331 2,100 1,769 331 498 498 498 498 498 498 498 498 412 412 412 412 382 180 202 382 180 202 310 181 129 310 181 129

2 Y tế trường học 315 315 0 315 315 0 0 0 200 200 200 200 100 100 100 100 0 0 15 15 15 15

3
Hoạt động phòng, chống
bệnh phổi tắc nghẽn và
hen phế quản

559 230 329 559 230 329 20 20 20 20 100 100 100 100 80 80 80 80 225 30 195 225 30 195 134 134 134 134

4 Hoạt động phòng, chống
bệnh phong 504 333 171 504 333 171 50 50 50 50 84 84 84 84 84 84 84 84 152 65 87 152 65 87 134 50 84 134 50 84

5 Hoạt động bảo vệ sức
khỏe tâm thần 4,210 1,941 2,269 4,210 1,941 2,269 125 125 125 125 575 575 575 575 431 431 431 431 1,285 440 845 1,285 440 845 1,794 370 1424 1,794 370 1424

6 Hoạt động phòng, chống
sốt rét 2,009 1,356 653 2,009 1,356 653 337 337 337 337 518 518 518 518 176 176 176 176 576 160 416 576 160 416 402 165 237 402 165 237

7 Hoạt động phòng chống
sốt xuất huyết 1,962 785 1,177 1,962 785 1,177 151 151 151 151 327 327 327 327 263 263 263 263 624 624 624 624 597 44 553 597 44 553

8

Hoạt động phòng, chống
bệnh  đái  tháo  đường  và
phòng,  chống  các  rối
loạn do thiếu I ốt.

435 300 135 435 300 135 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 95 40 55 95 40 55 190 110 80 190 110 80

9 Hoạt động phòng, chống
ung thư 560 450 110 560 450 110 0 0 170 170 170 170 140 140 140 140 195 140 55 195 140 55 55 55 55 55

10 Hoạt động phòng, chống
tim mạch 370 214 156 370 214 156 40 40 40 40 60 60 60 60 74 74 74 74 95 40 55 95 40 55 101 101 101 101
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II Dự án 2: Dự án tiêm
chủng mở rộng 1,029 211 818 1,029 211 818 88 88 88 88 88 88 88 88 0 0 490 15 475 490 15 475 363 20 343 363 20 343

II  Dự án 3: Dân số và
phát triển 17,143 16,410 733 17,143 16,410 733 2,437 2,437 2,437 2,437 0 4,419 4,419 0 4,419 4,419 0 3,334 3,334 0 3,334 3,334 0 3,448 3,050 398 3,448 3,050 398 3,505 3,170 335 3,505 3,170 335

1
Hoạt động phục hồi chức
năng cho người khuyết
tật tại cộng đồng

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Hoạt động dân số -
KHHGĐ 13,792 13,452 340 13,792 13,452 340 1,984 1,984 1,984 1,984 3,699 3699 3,699 3699 2,559 2559 2,559 2559 2,755 2560 195 2,755 2560 195 2,795 2650 145 2,795 2650 145

3 Hoạt động cải thiện tình
trạng dinh dưỡng trẻ em 2,208 2,013 195 2,208 2,013 195 263 263 263 263 475 475 475 475 525 525 525 525 450 350 100 450 350 100 495 400 95 495 400 95

4 Hoạt động chăm sóc sức
khỏe sinh sản 1,143 945 198 1,143 945 198 190 190 190 190 245 245 245 245 250 250 250 250 243 140 103 243 140 103 215 120 95 215 120 95

5 Hoạt động chăm sóc
người cao tuổi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IV Dự án 4: An toàn thực
phẩm 9,952 9,050 902 9,952 9,050 902 751 751 751 751 3,820 3820 3,820 3820 1,769 1769 1,769 1769 1,922 1390 532 1,922 1390 532 1,690 1320 370 1,690 1320 370

V Dự án 5: Phòng, chống
HIV/AIDS 3,666 3,085 581 3,666 3,085 581 380 380 380 380 730 730 730 730 730 730 730 730 1,106 815 291 1,106 815 291 720 430 290 720 430 290

VI

Dự án 6: Bảo đảm máu
an toàn và  phòng,
chống một số bệnh lý
huyết học

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VII Dự án 7: Quân dân Y
kết hợp 195 50 145 195 50 145 0 0 0 0 20 20 20 20 10 10 10 10 165 20 145 165 20 145

VII
I

Dự án 8: Theo dõi,
kiểm tra giám sát đánh
giá thực hiện chương
trình và truyền thông y
tế

3,583 3,093 490 3,583 3,093 490 30 30 30 30 0 1,319 1,319 0 1,319 1,319 0 549 549 0 549 549 0 980 710 270 980 710 270 705 485 220 705 485 220

1 Truyền thông y tế 1,568 1,238 330 1,568 1,238 330 30 30 30 30 429 429 429 429 159 159 159 159 500 310 190 500 310 190 450 310 140 450 310 140

2 Chỉ đạo tuyến, giám sát,
đánh giá chương trình 2,015 1,855 160 2,015 1,855 160 0 0 890 890 890 890 390 390 390 390 480 400 80 480 400 80 255 175 80 255 175 80

TT Nội dung hoạt động

Tổng hợp giai đoạn 2016-2020
Trong đó

Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020

Kế hoạch vốn Giá trị quyết toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết
toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết

toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết toán Kế hoạch vốn Giá trị quyết toán
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Phụ lục IV
DỰ TOÁN KINH PHÍ CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2023
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày       /        /         của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung hoạt động

Tổng hợp giai đoạn 2022-2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVSTP

Trung tâm
Kiểm

nghiệm
Thuốc, MP,

TP

Trung tâm
Kiểm soát

bệnh tật tỉnh
Bệnh viện

Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện

Tổng cộng 23,960.00 292.00 0.00 280.00 1,000.00 10,048.00 2,272.00 400.00 700.00 80.00 8,888.00

I

Hoạt động phòng, chống một số
bệnh  truyền  nhiễm  nguy  hiểm
và  các  bệnh  không  lây  nhiễm
phổ biến

10,370.00 4,930.00 700.00 4,740.00

1 Hoạt động phòng, chống lao 1,020.00 700.00 320.00

2 Y tế trường học 340.00 60.00 280.00
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3 Hoạt động phòng, chống bệnh
phong 590.00 180.00 410.00

4 Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm
thần 3,490.00 3,400.00 90.00

5 Hoạt động phòng, chống sốt rét 990.00 240.00 750.00

6 Hoạt động phòng chống sốt xuất
huyết 1,760.00 500.00 1,260.00

7 Hoạt động phòng, chống bệnh đái
tháo đường 450.00 150.00 300.00

8 Hoạt  động  phòng,  chống  các  rối
loạn do thiếu I ốt 430.00 40.00 390.00

9 Hoạt động phòng, chống ung thư 620.00 180.00 440.00

10 Hoạt động phòng, chống tim mạch 680.00 180.00 500.00

II Hoạt động tiêm chủng mở rộng 1,640.00 800.00 840.00

TT Nội dung hoạt động

Tổng hợp giai đoạn 2022-2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVSTP

Trung tâm
Kiểm

nghiệm
Thuốc, MP,

TP

Trung tâm
Kiểm soát

bệnh tật tỉnh
Bệnh viện

Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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III
Dân số và phát triển, cải thiện
tình trạng dinh dưỡng, chăm sóc
SKSS, PHCN

2,660.00 860.00 400.00 1,400.00

1 Hoạt động dân số và phát triển 0.00 0.00 0.00

2 Hoạt động cải thiện tình trạng
dinh dưỡng trẻ em 1,370.00 500.00 870.00

3 Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh
sản 890.00 360.00 530.00

4

Hoạt động phục hồi chức năng
cho người khuyết tật tại cộng
đồng, tập huấn chuyên môn về
PHCN

400.00 400.00

IV An toàn thực phẩm 1,574.00 200.00 1,000.00 100.00 274.00

V Hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS 1,012.00 698.00 314.00

VI
Hoạt động bảo đảm máu an
toàn và  phòng, chống một số
bệnh lý huyết học

80.00 80.00

TT Nội dung hoạt động

Tổng hợp giai đoạn 2022-2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVSTP

Trung tâm
Kiểm

nghiệm
Thuốc, MP,

TP

Trung tâm
Kiểm soát

bệnh tật tỉnh
Bệnh viện

Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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VII Quân dân Y kết hợp 100.00 60.00 40.00

VIII

Hoạt động theo dõi, kiểm tra
giám sát đánh giá thực hiện
chương trình và truyền thông y
tế

1,910.00 100.00 80.00 1,200.00 530.00

IX Hoạt động y tế dự phòng khác 2,342.00 132.00 1,460.00 750.00

1 Hoạt động phòng chống Tai nạn
thương tích 482.00 132.00 100.00 250.00

2
Hoạt động an toàn vệ sinh lao
động và phòng chống bệnh nghề
nghiệp

260.00 80.00 180.00

3
Hoạt động phòng chống dịch bệnh
mới nổi, dịch bệnh lưu hành, thảm
họa thiên tai

200.00 200.00

TT Nội dung hoạt động

Tổng hợp giai đoạn 2022-2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVSTP

Trung tâm
Kiểm

nghiệm
Thuốc, MP,

TP

Trung tâm
Kiểm soát

bệnh tật tỉnh
Bệnh viện

Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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4

Hoạt động điều trị Methadone
(thuộc hoạt động pc HIV/AIDS)
và hoạt động điều trị Methadone
tại Trung tâm KSBT tỉnh

900.00 900.00

5 Hoạt động Kiểm dịch Y tế quốc tế 50.00 50.00

6 Hoạt động nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn 400.00 80.00 320.00

7 Hoạt động phòng, chống bệnh dại
trên người 50.00 50.00

X Hoạt động phòng, chống mù lòa 2,272.00 2,272.00

TT Nội dung hoạt động

Tổng hợp giai đoạn 2022-2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVSTP

Trung tâm
Kiểm

nghiệm
Thuốc, MP,

TP

Trung tâm
Kiểm soát

bệnh tật tỉnh
Bệnh viện

Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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Đơn vị tính: triệu đồng

Nội dung hoạt động

Năm 2022

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVS

TP

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh
viện Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện

Tổng cộng 11,980.00 146.00 0.00 140.00 500.00 5,024.00 1,136.00 200.00 350.00 40.00 4,444.00

I

Hoạt  động  phòng,  chống  một
số  bệnh  truyền  nhiễm  nguy
hiểm  và  các  bệnh  không  lây
nhiễm phổ biến

5,185.00 2,465.00 350.00 2,370.00

1 Hoạt động phòng, chống lao 510.00 350.00 160.00

2 Y tế trường học 170.00 30.00 140.00
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3 Hoạt động phòng, chống bệnh
phong 295.00 90.00 205.00

4 Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm
thần 1,745.00 1,700.00 45.00

5 Hoạt động phòng, chống sốt rét 495.00 120.00 375.00

6 Hoạt động phòng chống sốt xuất
huyết 880.00 250.00 630.00

7 Hoạt  động  phòng,  chống  bệnh
đái tháo đường 225.00 75.00 150.00

8 Hoạt động phòng, chống các rối
loạn do thiếu I ốt 215.00 20.00 195.00

9 Hoạt động phòng, chống ung thư 310.00 90.00 220.00

10 Hoạt  động  phòng,  chống  tim
mạch 340.00 90.00 250.00

II Hoạt động tiêm chủng mở
rộng 820.00 400.00 420.00

Nội dung hoạt động

Năm 2022

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVS

TP

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh
viện Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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III
Dân số và phát triển, cải thiện
tình trạng dinh dưỡng, chăm
sóc SKSS, PHCN

1,330.00 0.00 430.00 200.00 700.00

1 Hoạt động dân số và phát triển 0.00

2 Hoạt động cải thiện tình trạng
dinh dưỡng trẻ em 685.00 250.00 435.00

3 Hoạt động chăm sóc sức khỏe
sinh sản 445.00 180.00 265.00

4

Hoạt động phục hồi chức năng
cho người khuyết tật tại cộng
đồng, tập huấn chuyên môn về
PHCN

200.00 200.00

IV An toàn thực phẩm 787.00 100.00 500.00 50.00 137.00

V Hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS 506.00 349.00 157.00

VI
Hoạt động bảo đảm máu an
toàn và  phòng, chống một số
bệnh lý huyết học

40.00 40.00

Nội dung hoạt động

Năm 2022

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVS

TP

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh
viện Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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VII Quân dân Y kết hợp 50.00 30.00 20.00

VIII

Hoạt động theo dõi, kiểm tra
giám sát đánh giá thực hiện
chương trình và truyền thông
y tế

955.00 50.00 40.00 600.00 265.00

IX Hoạt động y tế dự phòng khác 1,171.00 66.00 730.00 375.00

1 Hoạt động phòng chống Tai nạn
thương tích 241.00 66.00 50.00 125.00

2
Hoạt động an toàn vệ sinh lao
động và phòng chống bệnh nghề
nghiệp

130.00 40.00 90.00

3
Hoạt động phòng chống dịch
bệnh mới nổi, dịch bệnh lưu
hành, thảm họa thiên tai

100.00 100.00

Nội dung hoạt động

Năm 2022

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVS

TP

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh
viện Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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4

Hoạt động điều trị Methadone
(thuộc hoạt động pc HIV/AIDS)
và hoạt động điều trị Methadone
tại Trung tâm KSBT tỉnh

450.00 450.00

5 Hoạt động Kiểm dịch Y tế quốc
tế 25.00 25.00

6 Hoạt động nước sạch và vệ sinh
môi trường nông thôn 200.00 40.00 160.00

7 Hoạt động phòng, chống bệnh
dại trên người 25.00 25.00

X Hoạt động phòng, chống mù
lòa 1,136.00 1,136.00

Nội dung hoạt động

Năm 2022

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y tế
Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVS

TP

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh
viện Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung hoạt động

Năm 2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y
tế

Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVST

P

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh viện
Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện

Tổng cộng 11,980.00 146.00 0.00 140.00 500.00 5,024.00 1,136.00 200.00 350.00 40.00 4,444.00

I

Hoạt  động  phòng,  chống
một số bệnh truyền nhiễm
nguy  hiểm  và  các  bệnh
không lây nhiễm phổ biến

5,185.00 2,465.00 350.00 2,370.00

1 Hoạt động phòng, chống lao 510.00 350.00 160.00

2 Y tế trường học 170.00 30.00 140.00
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3 Hoạt động phòng, chống
bệnh phong 295.00 90.00 205.00

4 Hoạt động bảo vệ sức khỏe
tâm thần 1,745.00 1,700.00 45.00

5 Hoạt động phòng, chống sốt
rét 495.00 120.00 375.00

6 Hoạt động phòng chống sốt
xuất huyết 880.00 250.00 630.00

7 Hoạt  động  phòng,  chống
bệnh đái tháo đường 225.00 75.00 150.00

8 Hoạt động phòng, chống các
rối loạn do thiếu I ốt 215.00 20.00 195.00

9 Hoạt  động  phòng,  chống
ung thư 310.00 90.00 220.00

10 Hoạt động phòng, chống tim
mạch 340.00 90.00 250.00

II Hoạt động tiêm chủng mở
rộng 820.00 400.00 420.00

TT Nội dung hoạt động

Năm 2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y
tế

Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVST

P

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh viện
Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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III

Dân số và phát triển, cải
thiện tình trạng dinh
dưỡng, chăm sóc SKSS,
PHCN

1,330.00 430.00 200.00 700.00

1 Hoạt động dân số và phát
triển 0.00

2 Hoạt động cải thiện tình
trạng dinh dưỡng trẻ em 685.00 250.00 435.00

3 Hoạt động chăm sóc sức
khỏe sinh sản 445.00 180.00 265.00

4

Hoạt động phục hồi chức
năng cho người khuyết tật
tại cộng đồng, tập huấn
chuyên môn về PHCN

200.00 200.00

IV An toàn thực phẩm 787.00 100.00 500.00 50.00 137.00

V Hoạt động phòng, chống
HIV/AIDS 506.00 349.00 157.00

VI
Hoạt động bảo đảm máu
an toàn và  phòng, chống
một số bệnh lý huyết học

40.00 40.00

TT Nội dung hoạt động

Năm 2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y
tế

Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVST

P

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh viện
Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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VII Quân dân Y kết hợp 50.00 30.00 20.00

VIII

Hoạt động theo dõi, kiểm
tra giám sát đánh giá thực
hiện chương trình và
truyền thông y tế

955.00 50.00 40.00 600.00 265.00

IX Hoạt động y tế dự phòng
khác 1,171.00 66.00 730.00 375.00

1 Hoạt động phòng chống Tai
nạn thương tích 241.00 66.00 50.00 125.00

2
Hoạt động an toàn vệ sinh
lao động và phòng chống
bệnh nghề nghiệp

130.00 40.00 90.00

3

Hoạt động phòng chống
dịch bệnh mới nổi, dịch
bệnh lưu hành, thảm họa
thiên tai

100.00 100.00

TT Nội dung hoạt động

Năm 2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y
tế

Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVST

P

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh viện
Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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4

Hoạt động điều trị
Methadone (thuộc hoạt động
pc HIV/AIDS) và hoạt động
điều trị Methadone tại
Trung tâm KSBT tỉnh

450.00 450.00

5 Hoạt động Kiểm dịch Y tế
quốc tế 25.00 25.00

6 Hoạt động nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn 200.00 40.00 160.00

7 Hoạt động phòng, chống
bệnh dại trên người 25.00 25.00

X Hoạt động phòng, chống
mù lòa 1,136.00 1,136.00

TT Nội dung hoạt động

Năm 2023

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Tổng cộng Sở Y
tế

Chi cục
Dân số-
KHHGĐ

Chi cục
ATVST

P

Trung
tâm

Kiểm
nghiệm
Thuốc,
MP, TP

Trung tâm
Kiểm soát
bệnh tật

tỉnh

Bệnh viện
Mắt

Bệnh
viện

YHCT
và

PHCN
tỉnh

Bệnh viện
CK Lao và
Bệnh phổi

Bệnh viện
ĐK tỉnh,
BV ĐK

KV Triệu
Hải

Tuyến huyện
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Phụ lục V
TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Y TẾ GIAI ĐOẠN 2022-2023

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-UBND ngày       /        /         của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung hoạt động

Kế hoạch vốn
(Nguồn ngân sách địa phương)

Ghi chú
Tổng hợp
giai đoạn
2022-2023

Trong đó

Năm 2022 Năm 2023

Tổng cộng 23,960.00 11,980.00 11,980.00

I
Hoạt động phòng, chống một số bệnh truyền
nhiễm  nguy  hiểm  và  các  bệnh  không  lây
nhiễm phổ biến

10,370.00 5,185.00 5,185.00

1 Hoạt động phòng, chống lao 1,020.00 510.00 510.00

UBND tỉnh đã phê duyệt
Kế hoạch phòng, chống
Lao (chưa bao gồm phê
duyệt kinh phí cụ thể): Kế
hoạch số 85/KH-UBND
ngày 29/4/2021 của
UBND tỉnh về phòng,
chống bệnh lao giai đoạn
2021-2025 và tầm nhìn
đến năm 2030 trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị.

2 Y tế trường học 340.00 170.00 170.00
3 Hoạt động phòng, chống bệnh phong 590.00 295.00 295.00

4 Hoạt động bảo vệ sức khỏe tâm thần 3,490.00 1,745.00 1,745.00

5 Hoạt động phòng, chống sốt rét 990.00 495.00 495.00

6 Hoạt động phòng chống sốt xuất huyết 1,760.00 880.00 880.00

7 Hoạt động phòng, chống bệnh đái tháo đường 450.00 225.00 225.00

8 Hoạt động phòng, chống các rối loạn do thiếu I
ốt 430.00 215.00 215.00

9 Hoạt động phòng, chống ung thư 620.00 310.00 310.00

10 Hoạt động phòng, chống tim mạch 680.00 340.00 340.00

II Hoạt động tiêm chủng mở rộng 1,640.00 820.00 820.00
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III Dân số và phát triển, cải thiện tình trạng dinh
dưỡng, chăm sóc SKSS, PHCN 2,660.00 1,330.00 1,330.00

1 Hoạt động dân số và phát triển 0.00 0.00 0.00

Kinh phí hàng năm được
cấp theo Nghị quyết số

45/2020/NQ-HĐND ngày
23/7/2020 của HĐND tỉnh
Quảng Trị về chính sách
dân số và phát triển tỉnh

Quảng Trị giai đoạn 2021-
2025, tầm nhìn 2030

2 Hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em 1,370.00 685.00 685.00

3 Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản 890.00 445.00 445.00

4
Hoạt động phục hồi chức năng cho người khuyết
tật tại cộng đồng, tập huấn chuyên môn về
PHCN

400.00 200.00 200.00

IV An toàn thực phẩm 1,574.00 787.00 787.00

UBND tỉnh đã phê duyệt
Kế hoạch đảm bảo an

toàn thực phẩm (chưa bao
gồm phê duyệt kinh phí cụ
thể): Kế hoạch số 141/KH-

UBND ngày 18/8/2021
của UBND tỉnh Quảng Trị

về ảm bảo an toàn thực
phẩm trên địa bàn tỉnh

Quảng Trị giai đoạn 2021-
2025

V Hoạt động phòng, chống HIV/AIDS 1,012.00 506.00 506.00

UBND tỉnh đã phê duyệt
Kế hoạch phòng, chống
HIV/AIDS (chưa bao gồm
phê duyệt kinh phí cụ thể):
Kế hoạch số 88/KH-
UBND ngày 04/5/2021
của UBND tỉnh về Kế
hoạch đảm bảo tài chính
giai đoạn 2021-2025
nhằm thực hiện Chiến
lược quốc gia chấm dứt
dịch bệnh AIDS vào năm
2030 trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị

VI Hoạt động bảo đảm máu an toàn và  phòng,
chống một số bệnh lý huyết học 80.00 40.00 40.00

VII Quân dân Y kết hợp 100.00 50.00 50.00
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VIII
Hoạt động theo dõi, kiểm tra giám sát đánh
giá thực hiện chương trình và truyền thông y
tế

1,910.00 955.00 955.00

IX Hoạt động y tế dự phòng khác 2,342.00 1,171.00 1,171.00

1 Hoạt động phòng chống Tai nạn thương tích 482.00 241.00 241.00

2 Hoạt động an toàn vệ sinh lao động và phòng
chống bệnh nghề nghiệp 260.00 130.00 130.00

3 Hoạt động phòng chống dịch bệnh mới nổi, dịch
bệnh lưu hành, thảm họa thiên tai 200.00 100.00 100.00

4
Hoạt động điều trị Methadone (thuộc hoạt động
pc HIV/AIDS) và hoạt động điều trị Methadone
tại Trung tâm KSBT tỉnh

900.00 450.00 450.00

5 Hoạt động Kiểm dịch Y tế quốc tế 50.00 25.00 25.00

6 Hoạt động nước sạch và vệ sinh môi trường nông
thôn 400.00 200.00 200.00

7 Hoạt động phòng, chống bệnh dại trên người 50.00 25.00 25.00

X Hoạt động phòng, chống mù lòa 2,272.00 1,136.00 1,136.00

UBND tỉnh đã phê duyệt
Kế hoạch phòng, chống
mù lòa (chưa bao gồm phê
duyệt kinh phí cụ thể): Kế
hoạch số 5036/KH-UBND
ngày 04/11/2020 của
UBND tỉnh về Kế hoạch
phòng, chống mù lòa trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị
giai đoạn 2021-2025.

(Bằng chữ: Hai mươi ba tỷ, chín trăm sáu mươi triệu đồng./.)
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